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Faire des achats en vietnamien

Faire des achats en vietnamien
marché chợ

supermarché siêu thị

pharmacie tiệm thuốc

magasin de meubles cửa hàng nội thất

centre commercial trung tâm mua sắm

marché aux poissons chợ cá

librairie hiệu sách

animalerie cửa hàng thú cưng

bar quán bar

restaurant nhà hàng
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Le supermarché en vietnamien
facture hóa đơn

caisse máy tính tiền

panier rổ

chariot giỏ hàng

code à barres mã vạch

panier giỏ mua sắm

garantie bảo hành

lait sữa

fromage phô mai
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œuf trứng

viande thịt

poisson (aliment) cá

farine bột mì

sucre đường

riz gạo

pain bánh mì

nouille mì sợi

huile dầu
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La pharmacie en vietnamien
brosse à dents bàn chải đánh răng

dentifrice kem đánh răng

peigne lược

shampooing dầu gội

crème solaire kem chống nắng

rasoir dao cạo

préservatif bao cao su

gel douche sữa tắm

baume pour les lèvres dưỡng môi
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parfum nước hoa

protège-slip băng vệ sinh hàng ngày

rouge à lèvres son môi


